Mẫu 01

	UBND xã................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…….., ngày ….. tháng ….. năm 201 …..


BẢN THỐNG KÊ TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI ẤP, KHÓM

(Kèm theo Tờ trình số 
/TTr-UBND ngày   /    /20... của Ủy ban nhân dân ...)

	Số TT
	Tên đơn vị
	Diện tích (hecta)
	Dân số (người)
	Hộ
	Yếu tố đặc thù
	Điểm
	Tổng số điểm
	Phân loại đạt loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Khu vực
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Diện tích
	Dân số
	Hộ
	Khu vực
	Dân tộc
	Tôn giáo
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Ấp Cái Đôi
	515,41
	3.234
	825
	
	
	
	70
	119
	112
	
	
	
	300
	1
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp: 10 ấp, khóm trong đó có:
Loại 1:

Loại 2:

Loại 3:

	
Người lập biểu
	….. ngày..... tháng.... năm 201....
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng dấu)


Mẫu 02
	UBND HUYỆN, TP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:           /BC-UBND
	…….., ngày ….. tháng ….. năm 20…..


BÁO CÁO

Thẩm định kết quả tính điểm phân loại ấp, khóm

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-UBND ngày   /   /20... của Ủy ban nhân dân ...)

	Số TT
	Đơn vị
	Tổng số ấp, khóm
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Xã Phú Tân
	10
	3
	2
	5
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (thẩm định);
- UBND tỉnh (để b/c);
- ……………
- Lưu: VT….
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ký tên và đóng đấu)


